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I. NỘI DUNG TỰ LUẬN
Câu1:Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô bị thiệt hại như thế nào? Nêu những thành tựu của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế 1945-1950?
Câu 2: Hãy nêu những nét nổi bậc Châu Á từ sau năm 1945?
Câu 3: Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa? 
Câu 4 :Hãy nêu những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật bản trong những năm 70 của thế kỉ XX? Nguyên nhân nào dẫn tới sự phát triển đó? Nguyên nhân nào quan trọng nhất?
Câu 5: Theo em nguyên nhân cốt lõi làm nên sự phát triển " thần kì" của Nhật Bản là gì? Từ đó em rút ra bài học gì cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước?
[bookmark: _Hlk120987861]Câu 6: Khu vực Đông Nam Á gồm các quốc gia nào? Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN ? Hiện nay ASEAN có vai trò như thế nào trong khu vực và trên thế giới?
Câu 7: Tại sao có thể nói:Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX: " Một chương mới đã mở ra 
trong lịch sử Đông Nam Á”?
Câu 8 : Sau khi cách mạng thắng lợi, chính phủ cách mạng Cu-ba đã làm gì để thiết lập chế độ mới?
Câu 9: Hãy so sánh đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc của các nước Châu á,Châu Phi và khu vực Mĩ La tinh?(Thời gian giành độc lập,hình thức đấu tranh,mục tiêu đấu tranh)
Câu 10: Em hãy nêu những thành tựu kinh tế của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai? 
Câu 11: Tổ chức liên kết khu vực về kinh tế- chính trị lớn nhất thế giới là tổ chức nào? Trình bày hiểu biết của em về tổ chức liên kết khu vực đó?
Câu 12: Vì sao, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ thực hiện chiến tranh lạnh? Cuộc chiến tranh lạnh diễn ra như thế nào? 
Câu 13:Trình bày các  xu thế phát triển của thế giới ngày nay?
Câu 14: Vì sao nói “ Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức với các dân tộc ?Nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân ta là gì?
Câu 15: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật trong thời gian gần đây có những thành tựu nào quan trọng đáng chú ý? Trong các thành tựu đó, em ấn tượng nhất với thành tựu nào? Giải thích vì sao em ấn tượng với thành tựu đó?
II. NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Sự kiện nào sau đây đánh dấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô chấm dứt?
A. Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động.
B. Các nước cộng hòa tách ra khỏi Liên bang Xô viết và tuyên bố độc lập.
C. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.
D. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) được thành lập.
Câu 2. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước châu Á là thuộc địa của những nước nào?
A. Anh, Pháp, Mĩ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.        
B. I-ta-li-a, Nhật, Mĩ, Anh, Pháp.
C. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật, Hà Lan.                        
D. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật, Tây Ban Nha.
Câu 3. Ở Nhật Bản yếu tố nào được coi là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định cho sự phát triển của nền kinh tế?
A. Yếu tố con người.
B. Vai trò của nhà nước trong điều tiết nền kinh tế.
C. Việc áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật.
D. Các công ti Nhật Bản có sức cạnh tranh cao.
Câu 4: Tháng 9-1945, Mĩ cùng với Anh, Pháp thành lập khối quân sự Đông Nam Á( SEATO) về lĩnh vực quân sự, nhằm:
A. Thúc đẩy sự hợp tác giữa Mĩ, Anh, Pháp với các nước Đông Nam Á về lĩnh vực quân sự.
B. Bảo vệ hoà bình cho khu vực Đông Nam Á.
C. Xây dựng căn cứ quân sự của Mĩ, Anh, Pháp ở khu vực Đông Nam Á.
D. Ngăn chặn ảnh hưởng của CNXH và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á.
Câu 5 :Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập thời gian nào?
A. 6-8-1967.                   
B. 8-8-1967.
C. 10-8-1967.                 
D. 12-8-1967.
Câu 6. Nen-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống Nam Phi đánh dấu sự kiện Lịch sử gì?
A. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.
B. Đánh dấu sự bình đẳng giữa các dân tộc, màu da trên thế giới.
C. Sự chấm dứt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở châu Phi kéo dài ba thế kỉ.
D. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.
Câu 7. Nước được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh” là ?
A. Cuba.       		
B. Ac – hen – ti – na.       		
C. Braxin.        	
D. Mê-hi-cô.
Câu 8. Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai do?
A. Bóc lột sức lao động của người dân trong nước. 
B. Không bị chiến tranh tàn phá.
C. Đầu tư bóc lột các nước thuộc địa.
D. Không chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế.
Câu 9. Thành tựu đánh dấu nền khoa học – kĩ thuật Liên Xô có bước phát triển vượt bậc trong thời kì 1945 – 1950 là gì?
A. Đưa con người bay vào vũ trụ.
B. Đưa con người lên mặt trăng.
C. Chế tạo tàu ngầm nguyên tử.
D. Chế tạo thành công bom nguyên tử.
Câu 10. Nét nổi  bật của tình hình châu Á từ cuối những năm 50 là gì ?
A. Tất cả các quốc gia trong khu vực đều giành được độc lập.
B. Các nước tiếp tục chịu sự thống trị của chủ nghĩa thực dân mới.
C. Phần lớn các quốc gia trong khu vực đã giành được độc lập.
D. Các nước tham gia khối phòng thủ chung Đông Nam Á (SEATO).
Câu 11. Sau 20 năm cải cách mở cửa (1979 - 2000) nền kinh tế Trung Quốc như thế nào?
A. Ổn định và phát triển mạnh.                               
B. Phát triển nhanh chóng.
C. Không ổn định và bị chững lại.                       
 D. Bị cạnh tranh gay gắt.
Câu 12. Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "Năm châu Phi", vì sao?
A. Có nhiều nước ở châu Phi được trao trả độc lập.
B. Có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh nhất.
C. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.
D. Châu Phi là "Lục địa mới trỗi dậy".
Câu 13. Nước được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ latinh” là ?
A. Cuba.       		
B. Ac – hen – ti – na.       		
C. Braxin.        	
D. Mê-hi-cô.
Câu 14. Đâu là hạn chế cơ bản nhất trong quá trình diễn ra cuộc cách mạng khoa học -  kĩ thuật lần thứ hai?
A. Cách mạng khoa học kĩ thuật chế tạo vũ khí đẩy nhân loại trước một cuộc chiến tranh mới.
B. Nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân.
C. Chế tạo các loại vũ khí và phương tiện có tính chất tàn phá, hủy diệt. Nạn ô nhiễm môi trường, tai nạn, bệnh tật.
D. Nạn khủng bố, gây nên tình hình căng thẳng.

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT !!!
